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I 2

1
2.001827.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
x

2 2001823.000.00.00.H35

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

x

II 2

1 1.004815.000.00.00.H35

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật 

rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc phụ lục II, III của cites

x

2 3.000198.000.00.00.H35 Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp x

III 4

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Lĩnh vực Lâm nghiệp

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

CẤP TỈNH

Phí/lệ phí thực hiện

PHỤ LỤC II:

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN

Số 

lượng 
Tên TTHCMã TTHCSTT

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6343


2

1 1.007931.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón x

2 1.007932.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón x

3 1.004509.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật x

4 1.007933.000.00.00.H35 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón x

IV 2

1 1.005319.000.00.00.H35

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai 

sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được 

cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) 

x x

2 1.002338.000.00.00.H35
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 

cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
x x

Lĩnh vực Thú y
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